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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	

	Số: 108/BC-UBND
	
	    Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 10 năm 2009


BÁO CÁO NHANH

Tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống bão 
và tình hình thiệt hại do Bão số 9 gây ra
(Tính đến 12 giờ ngày 01/10/2009) 



Tiếp theo Báo cáo nhanh số 107/BC-UBND ngày 30/9/2009, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tình hình thiệt hại do bão số 9 gây ra trên địa bàn tỉnh đến 12 giờ ngày 01/10/2009, như sau:
I. Tình hình thiệt hại (ban đầu):
1. Về người:

- Số người chết: 27 người (Mộ Đức: 01; Lý Sơn: 02; Tư Nghĩa: 01; Bình Sơn: 13; Sơn Tịnh: 05; Nghĩa Hành: 02; Sơn Hà: 01; Ba Tơ: 01; Sơn Tây: 01).
- Số người mất tích: 03 người (Bình Sơn: 02; Đức Phổ: 01).

- Người bị thương: 112 người (Lý Sơn: 06, Ba Tơ: 02; Sơn Tịnh: 21; Trà Bồng: 19; Bình Sơn: 30; Mộ Đức: 06; Nghĩa Hành: 04; thành phố Quảng Ngãi: 12; Đức Phổ: 02; Minh Long: 01). 
(Cụ thể có danh sách kèm theo)

- Hiện nay có 750 hành khách đi trên các chuyến tàu Bắc - Nam đến Quảng Ngãi trong các ngày 29/9 - 01/10/2009 đang tạm thời lưu trú tại Ga Quảng Ngãi do đoạn đường sắt từ ga Trì Bình đến Bình Sơn bị ngập nước và một số cầu bị xói lở chưa khắc phục xong. Lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ nước uống, thực phẩm cho từng hành khách (50.000 đồng/xuất) và chỉ đạo Ga Quảng Ngãi, các cơ quan liên quan đảm bảo cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm và không để cho hành khách bị đói, rét, không để tình trạng tư thương lợi dụng tăng giá các nhu yếu phẩm. 

2. Về nhà cửa, tài sản của nhân dân:

- Nhà bị sập đổ: 860 cái (Bình Sơn: 342; Sơn Tịnh: 47; Tư Nghĩa: 35; Mộ Đức: 15; Minh Long: 10, Nghĩa Hành: 55; TP Quảng Ngãi: 26; Đức Phổ: 01; Ba Tơ: 17; Sơn Tây: 04; Tây Trà: 41; Trà Bồng: 228; Lý Sơn: 39).

- Nhà bị tốc mái hư hại: 23.850 (Bình Sơn: 7.675; Sơn Tịnh: 3.351; Tư Nghĩa: 450; Mộ Đức: 887; Đức Phổ: 515; Ba Tơ: 197; Minh Long: 91; Nghĩa Hành: 195; TP Quảng Ngãi: 1.716; Sơn Hà: 10;  Sơn Tây: 87; Tây Trà: 307; Trà Bồng: 5.469; Lý Sơn: 2.900).
Ước thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng.

3. Về Nông nghiệp:

- Diện tích hành tỏi bị thiệt hại: 210 ha.

- Diện tích lúa bị ngã đổ hoàn toàn: 1.200 ha.

- Giống lúa bị ướt, hư hại: 170 tấn.

- Lương thực bị ướt, hư hại: 700 tấn.

- Cây công nghiệp ngắn ngày bị thiệt hại: 5.450 ha 

- Rau màu bị thiệt hại: 5.300 ha.

- Cây lâm nghiệp bị ngã đổ: 25.000 ha.

- Gia cầm bị chết: 17.000 con.

- Diện tích canh tác bị sa bồi, thủy phá: 600 ha.

Ước thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng.

4. Về Thủy lợi:

- Đê, kè bị thiệt hại: 550 m. 

- Đập tạm bị cuốn trôi: 219 đập;
- Hồ chứa nước bị bồi lấp, sạt mái, hư hỏng tràn: 15 hồ; 
- Kênh mương nội đồng bị sạt lở, hư hại: 184 tuyến.

- Bờ sông bị sạt lở: 14 điểm.

- Công trình thủy lợi kiên cố bị hư hỏng: 04 đập dâng nhỏ. 

- Công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng: 50 công trình.
- Khối lượng đất bị sạt lở, cuốn trôi: 500.000 m3.

- Khối lượng đá xây, lát: 50.000 m3.

- Khối lượng bê tông: 16.000 m3.

- Thép các loại: 55 tấn.

- Giếng nước bị ngập: 50.000 cái.

Ngoài ra còn nhiều thiệt hại về kênh mương, công trình trên kênh khác.

Ước thiệt hại khoảng 500 tỷ đồng.

5. Về Thủy Sản:

- Tàu, thuyền bị chìm: 68 chiếc (Lý Sơn: 30; Tư Nghĩa: 04; Bình Sơn: 34 - trong đó có 01 tàu vận tải 1.500 tấn chìm tại vùng biển cảng Dung Quất).

- Ca nô bị chìm: 01 chiếc (Lý Sơn).
- Sà lan bị chìm: 08 cái (KKTDQ: 05; C.ty Saphia: 02; Giang Hải: 01)
- Tàu bị hư hỏng: 20 chiếc.

- Thúng bị trôi: 250 cái.

- Ghe bị cuốn trôi: 21 chiếc.

- Máy bơm nước bị cuốn trôi: 15 cái

- Hồ nuôi tôm bị thiệt hại: 100 ha.
Riêng 02 tàu QNg 96307, công suất 200 CV, của ông Nguyễn Văn Lộc, có 15 lao động ; tàu QNg 66380 TS , công suất 74 CV, của ông Nguyễn Văn Thiện, có 14 lao động, quê ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn đã về đến Lý Sơn lúc 03h ngày 01/10 an toàn.

Ước thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng.

6. Về Giao thông:

- Tuyến đường quốc lộ bị sạt lở, ngập lũ gây ách tắc: 02 tuyến (tuyến đường 24 và 24B). Khối lượng đất bị sạt lở, cuốn trôi: 250.000 m3. Khối lượng bê tông, đá xây: 2.500 m3 

- Tuyến đường tỉnh bị sạt lở, ngập lũ gây ách tắc: 14 tuyến. Khối lượng đất bị sạt lở, cuốn trôi: 200.000 m3. Khối lượng bê tông, đá xây: 2.000 m3 

- Tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở: 150 tuyến; Chiều dài sạt lở: 50.000m; Khối lượng đất bị sạt lở, cuốn trôi: 320.000 m3. Khối lượng bê tông, đá xây: 5.200 m3.

- Mặt đường nhựa bị bong tróc: 240.500 m2. 
- Đường sắt bị hư hỏng: 400 m.
- Cầu cống bị sạt lở, hư hỏng: 150 cái, Cầu cảng Lý Sơn bị hư hỏng.
Ước thiệt hại khoảng 650 tỷ đồng.

7. Về Y tế, Giáo dục:

- Phòng học bị sập đổ: 250 phòng.

- Phòng học bị tốc mái: 3.000 phòng. 

- Cơ sở Y tế các cấp bị tốc mái, hư hỏng: 16 điểm; 100 phòng.
- Các thiết bị, dụng cụ y tế bị ngập nước, hư hỏng: 1.500 thiết bị.

Ước thiệt hại khoảng 210 tỷ đồng.

8. Về Công nghiệp:

- Trụ sở làm việc trong các khu công nghiệp bị tốc mái: 50.000 m2.
- Nhà xưởng, kho bị tốc mái, hư hại: 250.000 m2.
- Trụ điện hạ thế bị gãy đổ: 500 trụ.

- Sản phẩm đông lạnh bị hư hại: 5.000 tấn.
- Sản phẩm công nghiệp khác bị ngập nước, hư hại: 1000 tấn.

- Tàu dầu bị ngập chìm: 02 cái.

- Trục tàu: 02 cái.

- Bơm, thiết bị buồng máy: 35 bộ.

- Cẩu các loại: 02 cái.

- Xe nâng, xe thang các loại bị hư hỏng: 07 xe.

- Toàn bộ dàn giáo thi công tàu bị sập đổ và nhiều thiệt hại về thiết bị thi công khác.    

Ngoài ra, nhiều trụ sở các công ty trong Khu kinh tế Dung Quất, Các khu công nghiệp trong tỉnh đều bị bão làm cho hư hỏng; các thiệt bị văn phòng bị hư hại nặng: máy tính, thiết bị văn phòng...

Ước thiệt hại khoảng 2.300 tỷ đồng.

9. Về điện và thông tin liên lạc: 

- Toàn bộ hệ thống đường dây 0,4 KV tại Thành phố Quảng Ngãi và các huyện bị đứt, ngã đổ gây mất điện trên toàn tỉnh từ ngày 29/9.

- Trạm Anten sóng di động bị ngã đỗ, hư hỏng: 130 trạm;

- Trạm DSLAN bị hư hỏng, không hoạt động: 28 trạm; 
- Trạm chuyển mạch thông tin liên lạc bị hư hỏng: 24 trạm.

- Cụm loa truyền thanh bị hư hỏng: 72 cụm.
- Hệ thống thông tin di động Viettel, Mobile fone bị mất thông tin từ 12 giờ ngày 29/9/2009 - 06 giờ ngày 30/9/2009.

- Chảo Parabol bị hư hỏng: 02 cái; 
- Máy camera tác nghiệp bị hư hỏng: 02 cái.
Ước thiệt hại khoảng 210 tỷ đồng.

10. Công trình xây dựng: 

- Trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng: 300 cái.
- Chợ bị tốc mái, hư hỏng: 02 cái.

- Nhà Văn hóa bị tốc mái, hư hỏng: 01 cái.

- Nhà kho tốc mái 11.000 m2
- Tường rào bị sập đổ: 2.000 m.

- Xi măng hư hỏng: 5.000 tấn.

- Công trình cảng bị hư hại: 01 cái.
Ước thiệt hại khoảng 380 tỷ đồng.

Tổng giá trị thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 4.500 tỷ đồng.
II. Công tác chỉ đạo phòng tránh bão số 9: 
A. Công tác chỉ đạo trước khi bão đến (từ ngày 26/9 -28/9/2009:
1. Ngay từ khi nhận được thông tin về cơn bão Ketsana ở phía Đông Philippin, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh đã hông tin đến các BCH PCLB và TKCN các huyện, thành phố theo dõi biễn biến bão và triển khai các biện pháp phòng, chống bão trên biển. Hồi 09giờ 30 phút giờ ngày 27/9/2009, Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh đã ban hành Công điện số 21/CĐ-BCH, hồi 11 giờ ngày 28/9/2009, UBND tỉnh đã ban hành công điện số 05/CĐ-UBND chỉ đạo các huyện, thành phố, các Sở, Ban, ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai phương án phòng, chống bão số 9 và mưa, lũ trên địa bàn tỉnh.

2. Phân công các đồng chí Lãnh đạo tỉnh và thành viên Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp từng địa bàn (Thông báo số 275/TB-UBND ngày 28/9/2009) 

3. Trong các ngày 26-27/9 tổ chức kêu gọi, hướng dẫn và sắp xếp tàu thuyền tìm nơi trú ẩn an toàn, tổ chức bắn pháo hiệu để hướng dẫn tàu thuyền vào trú ẩn.

4. Huy động lực lượng vũ trang và các cán bộ công chức, viên chức các cơ quan  và trang thiết bị chuyên dùng hỗ trợ các địa phương có nhiều hộ dân di chuyển, sơ tán.

6. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ.

B. Công tác chỉ đạo trong bão, lũ (ngày 29/9/2009):

1. Phân công các lực lượng vũ trang huy động lực lượng và phương tiện cứu nạn, cứu hộ tại Công văn số 141/BCH ngày 29/9/2009 của Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh; phân công các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó chủ tịch UBND trực tiếp chỉ đạo tại từng địa phương 

2.Tiếp tục chỉ đạo các địa phương khẩn trương đưa các hộ dân sơ tán ra khỏi vùng lũ.

3. Tổ chức thông báo lưu động về diễn biến của bão, lũ và các biện pháp phòng tránh bằng các phương tiện hiện có từ 05 giờ sáng ngày 29/9/2009 để nhân dân biết chủ động phòng tránh.

C. Công tác chỉ đạo sau bão, lũ (ngày 30/9/2009 đến nay):

1. Đình hoãn toàn bộ các cuộc họp của khối Đảng và Nhà nước từ ngày 30/9 đến 04/10/2009 để tập trung phòng chống và khắc phục bão, lũ.

2. Phân công các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, chỉ đạo trực tiếp tại các huyện, thành phố và tổng huy động các lực lượng hỗ trợ giúp dân khắc phục nhà cửa, trường học bị hư hại, vệ sinh môi trường tại Công văn số 2707/UBND-NNTN ngày 30/9/2009.

3. Xuất kinh phí dự phòng năm 2009 còn lại của tỉnh 10 tỷ đồng để phân bổ cho các địa phương triển khai các biện pháp khắc phục về dân sinh. Xuất lương thực, thuốc men, thuốc khử trùng, nước uống dự trữ của tỉnh cấp phát về các địa phương để kịp thời hỗ trợ cho nhân dân, không để dân đói, khát do bão, lũ.

4. Kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn, chăm sóc người bị thương do bão, lũ.

5. Chỉ đạo điện lực tỉnh tập trung khắc phục sự cố điện Khu Kinh tế Dung Quất, đến 13 giờ ngày 30/9/2009 ổn định điện lưới, đảm bảo cho Nhà máy Lọc dầu hoạt động trở lại.

6. Tổ chức dọn vệ sinh và khử trùng giếng nước, xử lý gia súc chết... ở những nơi nước ngập và nơi có dịch cúm A/H1N1 và LMLM gia súc.

7. Tiếp tục tổ chức trục vớt, tìm kiếm các tàu cá bị chìm và trôi dạt.

III. Kết quả thực hiện: 

- Toàn bộ các tàu thuyền trên khu vực biển tỉnh Quảng Ngãi đã vào bờ và được hướng dẫn neo đậu để tránh trú bão. Đến nay trong số 28 tàu thuyền đánh bắt xa bờ trú tại Quần đảo Hoàng Sa đã liên lạc được. Không có thiệt hại về người và tài sản do bão số 9. 

- Tính đến 14 giờ ngày 29/9, các huyện đã thực hiện di dời, sơ tán với tổng số 2.976hộ/14.800 khẩu. Ngoài ra, đã tổ chức sơ tán 19 cụ già, 91 trẻ em ở Khu nuôi dưỡng người có công và trẻ em, tàn tật tại thành phố Quảng Ngãi và 3.050 công nhân và nhân dân trong Khu kinh tế Dung Quất đến nơi ở kiên cố.

- Cấp hỗ trợ trực tiếp hơn 11.000 thùng mỳ tôm  cho nhân dân vùng bị ngập nước, cô lập chưa có điều kiện để nấu thức ăn.
IV. Kiến nghị, đề xuất:

Trước những thiệt hại như trên, để giúp UBND tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục, ổn định đời sống và sản xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, trình Chính phủ một số nội dung sau:

- Tiếp tục bổ sung 500 chiến sỹ quân đội để giúp nhân dân Quảng Ngãi khắc phục sửa chữa nhà cửa, trường học, trạm y tế trong 3 ngày (từ ngày 01/10- 04/10/2009).

- Cấp cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi 02 ca nô loại ST750.

- Hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi: 5.000 tấn gạo cứu đói và 500 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại về dân sinh và các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn.

- Cấp hỗ trợ cho tỉnh 500 cơ số thuốc để phòng chống dịch bệnh, xử lý ô nhiễm môi trường các vùng bị bão, lũ tàn phá.
- Hỗ trợ lãi suất ưu đãi cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để đầu tư khắc phục thiệt hại bão, lũ, sớm ổn định sản xuất.

- Rút kinh nghiệm trong việc thông tin về các thời điểm dự báo diễn biến bão số 9 của các cơ quan Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương và các phương tiện thông tin nghe nhìn của Trung ương chưa sát với diễn biến thực tế của bão số 9 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời, đề nghị Đài Truyền hình Trung ương phối hợp với UBND tỉnh cập nhật và kịp thời đưa tin về tình hình thiệt hại và kết quả tổ chức khắc phục bão số 9 trên địa bàn của tỉnh Quảng Ngãi.

- Về lâu dài, đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.
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